
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2774 /QĐ-UBND                     Huế, ngày 29 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Công bố thủ tục hành chính được ủy quyền tiếp nhận và giải quyết thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá và Thể thao

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ 
tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Ủy 
ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền tiếp nhận và giải quyết các TTHC trong 
lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền của UBND thành phố/Chủ tịch 
UBND thành phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 
2768/TTr-SVHTT ngày 25 tháng 8 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 21 thủ tục hành chính 

(TTHC) được ủy quyền tiếp nhận và giải quyết thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Văn hóa và Thể thao. (Đính kèm Phụ lục)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, giao trách nhiệm cho các 
cơ quan đơn vị thực hiện các công việc sau:

1. Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
TTHC theo đúng quy định, đồng bộ dữ liệu TTHC công bố từ Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về TTHC về Cơ sở dữ liệu TTHC của thành phố Huế theo đúng quy định; 
trình UBND thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành 
chính trước ngày 30/8/2025.

2. Sở Văn hóa và Thể thao niêm yết, công khai và triển khai thực hiện giải 
quyết TTHC liên quan theo hướng dẫn tại Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 
02 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền tiếp nhận 
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và giải quyết các TTHC trong lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền của 
UBND thành phố/Chủ tịch UBND thành phố.

3. Hoàn thành việc cấu hình TTHC liên quan trên phần mềm Hệ thống 
thông tin giải quyết TTHC của thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Văn 

hóa và Thể thao; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn Phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Các PCVP UBND thành phố;
- Trung tâm PVHCC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình



Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC UỶ QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO
 (Kèm theo Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND thành phố Huế)

TT
Tên thủ tục hành 

chính Thời hạn 
giải quyết

Phí/lệ 
phí

Cách thức và địa
điểm thực hiện

Tên VBQPPL quy định nội dung 
TTHC

Cơ quan thực 
hiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP THÀNH PHỐ

I Lĩnh vực Di sản văn hóa (02 TTHC)

1

Thủ tục cấp giấy 
phép hoạt động bảo 
tàng ngoài công lập 
(1.003793) 30 ngày kể 

từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

Không 
quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công các cấp.
- Nộp trực tuyến trên Công 
Dịch vụ công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn)

Nghị định số 31/2024/NĐ-
CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 
số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định 
số 61/2016/NĐ-CP và Nghị định 
số 36/2019/NĐ-CP

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao

2

Thủ tục cấp giấy 
phép khai quật khẩn 
cấp (2.001591)

03 ngày kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

Không 
quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công các cấp.
- Nộp trực tuyến trên Công 
Dịch vụ công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn)

- Quyết định số 86/2008/QĐ-
BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 
2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch ban hành Quy 
chế thăm dò, khai quật khảo cổ.

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao

https://dichvucong.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-31-2024-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-01-2012-ND-CP-61-2016-ND-CP-va-36-2019-ND-CP-602450.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-31-2024-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-01-2012-ND-CP-61-2016-ND-CP-va-36-2019-ND-CP-602450.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-01-2012-ND-CP-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-133717.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-61-2016-nd-cp-dieu-kien-kinh-doanh-giam-dinh-co-vat-hanh-nghe-bao-quan-tu-bo-phuc-hoi-di-tich-315420.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2019-nd-cp-huong-dan-luat-the-duc-the-thao-sua-doi-412696.aspx
https://dichvucong.gov.vn/
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II Lĩnh vực Điện ảnh (01 TTHC)

3
Thủ tục cấp Giấy 
phép phân loại phim 
(1.011454)

15 ngày kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

Không 
quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công các cấp.
- Nộp trực tuyến trên Công 
Dịch vụ công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn)

Thông tư số 17/2022/TT- 
BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 
2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định các mẫu văn bản 
trong hoạt động điện ảnh

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao

III Lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm (01 TTHC)

4

Thủ tục cấp giấy 
phép tổ chức trại 
sáng tác điêu khắc 
(thẩm quyền của Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh) (1.001738)

07 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

Không 
quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công các cấp.
- Nộp trực tuyến trên Công 
Dịch vụ công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn)

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 10 năm 2013 của 
Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. 
Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 
năm 2013

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao

IV Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn (01 TTHC)

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/dich_vu_cong/tra_cuu_dvc/index
https://dichvucong.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-17-2022-TT-BVHTTDL-mau-van-ban-trong-hoat-dong-dien-anh-548411.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-17-2022-TT-BVHTTDL-mau-van-ban-trong-hoat-dong-dien-anh-548411.aspx
https://dichvucong.gov.vn/
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5
Thủ tục tổ chức cuộc 
thi người đẹp, người 
mẫu (1.009399)

15 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

Không 
quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công các cấp.
- Nộp trực tuyến trên Công 
Dịch vụ công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn)

Nghị định số 144/2020/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về hoạt động 
nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 02 năm 2021

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao

V Lĩnh vực Văn hoá cơ sở (08 TTHC)

6
Thủ tục đăng ký tổ 
chức lễ hội cấp tỉnh 
(1.003676)

20 ngày kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

Không 
quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công các cấp.
- Nộp trực tuyến trên Công 
Dịch vụ công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn)

Nghị định số 138/2025/NĐ- CP 
ngày 12/6/2025; Nghị định số 
137/2025/NĐ- CP ngày 12/6/2025

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao

7 Thủ tục thông báo tổ 
chức lễ hội cấp tỉnh 
(1.003654)

15 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

Không 
quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công các cấp.
- Nộp trực tuyến trên Công 
Dịch vụ công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn)

Nghị định số 138/2025/NĐ- CP 
ngày 12/6/2025

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=255679&qdcbid=70253&r_url=danh_sach_tthc
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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hóa và Thể thao

8

Thủ tục cấp giấy 
phép thành lập Văn 
phòng đại diện của 
doanh nghiệp quảng 
cáo nước ngoài tại 
Việt Nam 
(1.004639)

10 ngày  kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

3.000.00
0đ/giấy 
phép

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công các cấp.
- Nộp trực tuyến trên Công 
Dịch vụ công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn)

Thông tư số 13/2023/TT-
BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ 
sung quy định liên quan đến giấy 
tờ công dân tại một số Thông tư do 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch ban hành

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao

9

Thủ tục cấp sửa đổi, 
bổ sung Giấy phép 
thành lập Văn phòng 
đại diện của doanh 
nghiệp quảng cáo 
nước ngoài tại Việt 
Nam (1.004666)

10 ngày  kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

1.500.00
0đ/giấy 
phép

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công các cấp.
- Nộp trực tuyến trên Công 
Dịch vụ công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn)

Thông tư số 13/2023/TT-
BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ 
sung quy định liên quan đến giấy 
tờ công dân tại một số Thông tư do 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch ban hành

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao

10 Thủ tục cấp lại Giấy 
phép thành lập Văn 
phòng đại diện của 
doanh nghiệp quảng 
cáo nước ngoài tại 
Việt Nam 
(1.004662)

10 ngày  kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

1.500.00
0đ/giấy 
phép

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công các cấp.
- Nộp trực tuyến trên Công 
Dịch vụ công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn)

Thông tư số 13/2023/TT-
BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ 
sung quy định liên quan đến giấy 
tờ công dân tại một số Thông tư do 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch ban hành

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 

https://dichvucong.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-13-2023-TT-BVHTTDL-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-giay-to-cong-dan-tai-mot-so-Thong-tu-584642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-13-2023-TT-BVHTTDL-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-giay-to-cong-dan-tai-mot-so-Thong-tu-584642.aspx
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=100938&qdcbid=83012&r_url=danh_sach_tthc
https://dichvucong.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-13-2023-TT-BVHTTDL-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-giay-to-cong-dan-tai-mot-so-Thong-tu-584642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-13-2023-TT-BVHTTDL-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-giay-to-cong-dan-tai-mot-so-Thong-tu-584642.aspx
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/dich_vu_cong/tra_cuu_dvc/index
https://dichvucong.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-13-2023-TT-BVHTTDL-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-giay-to-cong-dan-tai-mot-so-Thong-tu-584642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-13-2023-TT-BVHTTDL-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-giay-to-cong-dan-tai-mot-so-Thong-tu-584642.aspx
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hóa và Thể thao

11

Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận thành lập 
và hoạt động của chi 
nhánh cơ sở văn hóa 
nước ngoài tại Việt 
Nam (1.006412)

15 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

Không 
quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công các cấp.
- Nộp trực tuyến trên Công 
Dịch vụ công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn)

Nghị định số 89/2023/NĐ-
CP ngày 12 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 
số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 
7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt 
động nhiếp ảnh và Nghị định 
số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 
tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về việc thành lập và hoạt 
động của cơ sở văn hóa nước ngoài 
tại Việt Nam

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao

12

Thủ tục cấp lại Giấy 
chứng nhận thành lập 
và hoạt động của chi 
nhánh cơ sở văn hóa 
nước ngoài tại Việt 
Nam (1.001082)

07 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

Không 
quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công các cấp.
- Nộp trực tuyến trên Công 
Dịch vụ công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn)

Nghị định số 89/2023/NĐ-
CP ngày 12 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 
số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 
7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt 
động nhiếp ảnh và Nghị định 
số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 
tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về việc thành lập và hoạt 
động của cơ sở văn hóa nước ngoài 
tại Việt Nam

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao

13 Thủ tục gia hạn Giấy 
chứng nhận thành lập 
và hoạt động của chi 
nhánh cơ sở văn hóa 

05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 

Không 
quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công các cấp.

Nghị định số 89/2023/NĐ-
CP ngày 12 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 

https://dichvucong.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-89-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-72-2016-ND-CP-va-Nghi-dinh-126-2018-ND-CP-590322.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-89-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-72-2016-ND-CP-va-Nghi-dinh-126-2018-ND-CP-590322.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-72-2016-ND-CP-hoat-dong-nhiep-anh-315419.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-126-2018-ND-CP-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-co-so-van-hoa-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-336356.aspx
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=334557&qdcbid=85007&r_url=danh_sach_tthc
https://dichvucong.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-89-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-72-2016-ND-CP-va-Nghi-dinh-126-2018-ND-CP-590322.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-89-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-72-2016-ND-CP-va-Nghi-dinh-126-2018-ND-CP-590322.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-72-2016-ND-CP-hoat-dong-nhiep-anh-315419.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-126-2018-ND-CP-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-co-so-van-hoa-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-336356.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-89-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-72-2016-ND-CP-va-Nghi-dinh-126-2018-ND-CP-590322.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-89-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-72-2016-ND-CP-va-Nghi-dinh-126-2018-ND-CP-590322.aspx
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nước ngoài tại Việt 
Nam (1.001091)

sơ hợp lệ - Nộp trực tuyến trên Công 
Dịch vụ công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn)

số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 
7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt 
động nhiếp ảnh và Nghị định 
số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 
tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về việc thành lập và hoạt 
động của cơ sở văn hóa nước ngoài 
tại Việt Nam

thao
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao

VI Lĩnh vực Báo chí (02 TTHC)

14
Cho phép họp báo 
nước ngoài (địa 
phương) (2.001173)

02 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

Không 
quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công các cấp.
- Nộp trực tuyến trên Công 
Dịch vụ công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn)

- Luật báo chí số 103/2016/QH13 
ngày 05 tháng 4 năm 2016; 
- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP 
ngày 23/12/2012 của Chính phủ 
quy định về hoạt động thông tin, 
báo chí của báo chí nước ngoài, cơ 
quan đại diện nước ngoài, tổ chức 
nước ngoài tại Việt Nam; 
- Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT 
ngày 19/3/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy 
định chi tiết và hướng dẫn thực 
hiện một số Điều của Nghị định số 
88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 
năm 2012 của Chính phủ về hoạt 
động thông tin, báo chí của báo chí 
nước ngoài, cơ quan đại diện nước 
ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt 
Nam.

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=334558&qdcbid=85007&r_url=danh_sach_tthc
https://dichvucong.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-72-2016-ND-CP-hoat-dong-nhiep-anh-315419.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-126-2018-ND-CP-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-co-so-van-hoa-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-336356.aspx
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=106752&qdcbid=1396&r_url=danh_sach_tthc
https://dichvucong.gov.vn/
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15

Chấp thuận trưng 
bày tranh, ảnh và các 
hình thức thông tin 
khác bên ngoài trụ sở 
cơ quan đại diện 
nước ngoài, tổ chức 
nước ngoài (địa 
phương) (1.003888)

08 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

Không 
quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công các cấp.
- Nộp trực tuyến trên Công 
Dịch vụ công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn)

- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP 
ngày 23/10/2012 của Chính phủ 
quy định về hoạt động thông tin, 
báo chí của báo chí nước ngoài, cơ 
quan đại diện nước ngoài, tổ chức 
nước ngoài tại Việt Nam. 
- Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT 
ngày 19/3/2014 Quy định chi tiết 
và hướng dẫn thực hiện một số 
Điều của Nghị định số 
88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 
của Chính phủ về hoạt động thông 
tin, báo chí của báo chí nước ngoài, 
cơ quan đại diện nước ngoài, tổ 
chức nước ngoài tại Việt Nam.

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao

VII Lĩnh vực Thể dục thể thao (03 TTHC)

16

Thủ tục đăng cai tổ 
chức giải thi đấu vô 
địch từng môn thể 
thao của tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung 
ương (1.001782)

10 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

Không 
quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công các cấp.
- Nộp trực tuyến trên Công 
Dịch vụ công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn)

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao số 
26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018. Có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2019. - Thông tư số 
16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02 
tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 
một số biểu mẫu thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Có 
hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 
2015.

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=106764&qdcbid=1396&r_url=danh_sach_tthc
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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17

Thủ tục đăng cai giải 
thi đấu, trận thi đấu 
do liên đoàn thể thao 
quốc gia hoặc liên 
đoàn thể thao quốc tế 
tổ chức hoặc đăng 
cai tổ chức 
(1.002022)

10 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

Không 
quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công các cấp.
- Nộp trực tuyến trên Công 
Dịch vụ công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao số 
26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018. Có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2019. 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao

18

Thủ tục đăng cai giải 
thi đấu, trận thi đấu 
thể thao thành tích 
cao khác do liên 
đoàn thể thao tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
trung ương tổ chức 
(1.002013)

10 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

Không 
quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công các cấp.
- Nộp trực tuyến trên Công 
Dịch vụ công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao số 
26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018. Có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2019. 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao

VIII Lĩnh vực Gia đình (03 TTHC)

19 Cấp lần đầu Giấy 
chứng nhận đăng ký 
thành lập của cơ sở 
cung cấp dịch vụ trợ 
giúp phòng, chống 
bạo lực gia đình 
(1.012080)

10 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

Không 
quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công các cấp.
- Nộp trực tuyến trên Công 
Dịch vụ công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn)

Nghị định số 76/2023/NĐ-
CP ngày 01/11/2023 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số Điều 
của Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=100835&qdcbid=70253&r_url=danh_sach_tthc
https://dichvucong.gov.vn/
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/dich_vu_cong/tra_cuu_dvc/index
https://dichvucong.gov.vn/
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/dich_vu_cong/tra_cuu_dvc/index
https://dichvucong.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-76-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-Phong-chong-bao-luc-gia-dinh-557470.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-76-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-Phong-chong-bao-luc-gia-dinh-557470.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-Phong-chong-bao-luc-gia-dinh-2022-490095.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-Phong-chong-bao-luc-gia-dinh-2022-490095.aspx
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* Ghi chú: Nội dung cụ thể về TTHC truy cập trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/).
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

hóa và Thể thao

20

Thủ tục cấp đổi giấy 
chứng nhận đăng ký 
thành lập cơ sở cung 
cấp dịch vụ trợ giúp 
phòng, chống bạo 
lực gia đình 
(1.012082)

03 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

Không 
quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công các cấp.
- Nộp trực tuyến trên Công 
Dịch vụ công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn

Nghị định số 76/2023/NĐ-
CP ngày 01/11/2023 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số Điều 
của Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao
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Thủ tục cấp lại Giấy 
chứng nhận đăng ký 
thành lập cơ sở cung 
cấp dịch vụ trợ giúp 
phòng, chống bạo 
lực gia đình 
(1.012081)

10 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

Không 
quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công các cấp.
- Nộp trực tuyến trên Công 
Dịch vụ công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn

Nghị định số 76/2023/NĐ-
CP ngày 01/11/2023 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số Điều 
của Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao
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